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Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm Thực phẩm 

Laboratory: Food Laboratory 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam 

Organization: TUV SUD Viet Nam company limited 

Số hiệu/ Code: VILAS 487 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 

ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa 

Field: Chemical 

Người quản lý: Nguyễn Thị Chân 

Laboratory manager: Nguyen Thi Chan 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 

từ ngày       / 10 /2025 đến ngày 23/05/2029 

Địa chỉ: 

 

Address: 

Lô III-26, đường 19/5A, nhóm công nghiệp III,  

khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Lot III-26, 19/5A street, industry group III,  

Tan Binh industrial Park, Tay Thanh ward, Ho Chi Minh city 

Địa điểm: 

 

Location: 

Lô III-26, đường 19/5A, nhóm công nghiệp III,  

khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Lot III-26, 19/5A street, industry group III,  

Tan Binh industrial Park, Tay Thanh ward, Ho Chi Minh city 

Điện thoại/ Tel: (028) 6267 8507 

Email: info.vn@tuvsud.com 

Website: https://www.tuvsud.com 
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Phòng thử nghiệm Thực phẩm/ Food Laboratory 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  
Thực phẩm 

Food 

Xác định hàm lượng nhóm Ergot 

Alkaloids (Ergocornine, 

Ergocorninine, Ergocristine, 

Ergocristinine, Ergocryptine, 

Ergocryptinine, Ergosine, Ergosinine) 

Phương pháp LC/MS/MS 

Determination of Ergot Alkaloids 

group (Ergocornine, Ergocorninine, 

Ergocristine, Ergocristinine, 

Ergocryptine, Ergocryptinine, 

Ergosine, Ergosinine) content  

LC/MS/MS method 

1 µg/kg  

mỗi chất/ each 

compound 

TPV-LAB-FTP-476 

(2025)  

(Ref. EN 17425:2021) 

 

Ghi chú/Note: 

- TPV-LAB…: Phương pháp do Phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method 

- EN: European Standard 

- Ref.: Reference 

- Trường hợp Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng             

sản phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH TUV SUD Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được        

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ 

này/ It is mandatory for the TUV SUD Viet Nam company limited that provides product quality 

testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to 

the law before providing the service 
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